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Bài Thứ 23 – Động Tính Từ (Participe)  
Thì Hiện Tại Chủ Động 

Bài thực tập  23 – Động tính từ ở thì hiện tại chủ động của các động từ với -ων 

A – Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh của các động tính từ ở thì hiện tại chủ 
động ở giống đực hay ở giống trung, cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

ἄρχων ἄρχοντες βλέπων βλέποντες 

λέγοντες λέγοντος ἀκούων ἀκουόντων 

ἀκούουσιν βλέπουσιν ἔχοντα λέγοντα 

λέγων βλέπον βαπτίζων βαπτιζόντων 

ἔχων ἔχοντας ἔχον ἔχοντα 

 

B - Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh của các động tính từ sau đây ở giống 
đực, giống cái hay ở giống trung. Anh chị cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh 
càng tốt.  

λέγουσα λέγουσαν λεγούσης λεγούσαις 

ἀκουουσῶν ἀκουούσῃ βλέπουσα ἐχούσης 

ἐκούσας ἔχοντα λέγων λέγον 

ἄρχοντα βαπτίζων ἀκούοντας ἀκουούσας 

λέγουσαι λέγοντα γινώσκων γινωσκόντων 
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C - Anh chị hãy viết danh cách ở số ít, ở giống đực, ở giống cái và ở giống trung của các 
động từ sau đây.  

πιστεύω Tôi tin ? ? ? 

ἀναβαίνω Tôi đi lên ? ? ? 

εὑρίσκω Tôi tìm thấy ? ? ? 

ἔχω Tôi có ? ? ? 

λαμβάνω Tôi lấy ? ? ? 

μένω Tôi ở, tôi sinh sống ? ? ? 

 

Đ- Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες 

οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 

οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ 

ὁ γινώσκων τὸν θὲον ἀκούει ἡμῶν 

ἡ κεφαλὴ Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος 

οὗτος ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ 

οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες 
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Bài thực tập  23 - Từ vựng  

E - Phần Phiên Dịch - Anh chị cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

μακάριος πτωχός καθαρός πτωχόν 

καθαρά ἀκάθαρτος μακαρία ἀκάθαρτον 

μένω βάλλω βάλλει πέμπω 

μένετε πέμπει διδάσκει διδάσκεις 

 

F - Phần Phiên Dịch - Anh chị cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

Ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν, ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν. 

Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου. 

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι… Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ… 

  

 Anh chị đã bắt đầu viết vào quyển sổ từ vựng chưa ? Anh chị cần 

thấy tính cấp của việc này. Ngoài ra thì hôm nay anh chị đã có được một bước 

nhảy vọt vì nắm bắt được động tình từ là đã thật sự bước vào tiếng Hy-lạp. Chúng 

tôi xin khích lệ anh chị đi tiếp ! 

 

 

 


